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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐH Kinh tế - Luật Phạm Minh Triết53 456 09h45 - 12h15 Cầu lông

ĐH Kinh tế - Luật Phạm Minh Triết

11 Học phần 2 252BDG101311

51 123 07h00 - 09h30 Cầu lông

ĐH Kinh tế - Luật Huỳnh Ngọc Huy

10 Học phần 2 252BDG101310

50 91011 14h10 - 16h40 Cầu lông

ĐH Kinh tế - Luật Huỳnh Ngọc Huy

9 Học phần 2 252BDG101309

47 456 09h45 - 12h15 Cầu lông

ĐH Kinh tế - Luật Huỳnh Ngọc Huy

8 Học phần 2 252BDG101308

52 123 07h00 - 09h30 Cầu lông

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Văn Long

7 Học phần 2 252BDG101307

50 91011 14h10 - 16h40 Cầu lông

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Văn Long

6 Học phần 2 252BDG101306

46 456 09h45 - 12h15 Cầu lông

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Văn Long

5 Học phần 2 252BDG101305

49 123 07h00 - 09h30 Cầu lông

ĐH Kinh tế - Luật Phạm Minh Triết

4 Học phần 2 252BDG101304

50 91011 14h10 - 16h40 Cầu lông

ĐH Kinh tế - Luật Phạm Minh Triết

3 Học phần 2 252BDG101303

50 456 09h45 - 12h15 Cầu lông

ĐH Kinh tế - Luật Phạm Minh Triết

2 Học phần 2 252BDG101302

50 123 07h00 - 09h30 Cầu lông1 Học phần 2 252BDG101301

Thời gian học: 22/12/2025 - 14/03/2026 (8 tuần, 2 buổi/tuần, 3 tiết/buổi)

Lịch nghỉ: Tết Dương lịch (01/01/2026); Tết Nguyên Đán (02/02/2026 - 28/02/2026)

Lưu 

ý

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/11/2025)

Lưu ý: Mỗi ký của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho một tuần lễ.

Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY MÔN HỌC GDTC TRƯỜNG ĐH KINH TẾ LUẬT

Học kỳ: 02 - Năm học: 2025-2026
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ĐH Kinh tế - Luật Trương Thị Trà My60 123 07h00 - 09h30 Võ thuật

ĐH Kinh tế - Luật Phạm Thị Kim Liên

29 Học phần 2 252BDG101338

60 123 07h00 - 09h30 Võ thuật

ĐH Kinh tế - Luật Huỳnh Quốc Khánh

28 Học phần 2 252BDG101337

60 123 07h00 - 09h30 Bóng rổ

ĐH Kinh tế - Luật Cù Văn Hoàng

27 Học phần 2 252BDG101336

61 123 07h00 - 09h30 Bóng rổ

ĐH Kinh tế - Luật Cù Văn Hoàng

26 Học phần 2 252BDG101335

60 123 07h00 - 09h30 Bóng rổ

ĐH Kinh tế - Luật Đỗ Thị Vĩnh Linh

25 Học phần 2 252BDG101332

60 123 07h00 - 09h30 Bóng chuyền

ĐH Kinh tế - Luật Lê Xuân An

24 Học phần 2 252BDG101331

60 123 07h00 - 09h30 Bóng chuyền

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Đức Toàn

23 Học phần 2 252BDG101330

60 123 07h00 - 09h30 Bóng chuyền

ĐH Kinh tế - Luật Võ Nguyễn Hải Đăng
Trung tâm hủy, 

trường xin mở

22 Học phần 2 252BDG101327

60 123 07h00 - 09h30 Bóng đá

ĐH Kinh tế - Luật Cao Hồng Châu
Trung tâm hủy, 

trường xin mở

21 Học phần 2 252BDG101326

60 123 07h00 - 09h30 Bóng đá

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Đức Thịnh
Trung tâm hủy, 

trường xin mở

20 Học phần 2 252BDG101325

60 123 07h00 - 09h30 Bóng đá

ĐH Kinh tế - Luật Cao Hồng Châu

19 Học phần 2 252BDG101323

59 123 07h00 - 09h30 Bóng đá

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Chí Cường

18 Học phần 2 252BDG101322

60 123 07h00 - 09h30 Bóng đá

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Đức Toàn

17 Học phần 2 252BDG101321

60 123 07h00 - 09h30 Bóng đá

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Trọng Ngân

16 Học phần 2 252BDG101320

60 123 07h00 - 09h30 Bóng đá

ĐH Kinh tế - Luật Lê Xuân An

15 Học phần 2 252BDG101319

60 123 07h00 - 09h30 Bóng đá

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Chí Cường

14 Học phần 2 252BDG101318

60 123 07h00 - 09h30 Bóng đá

ĐH Kinh tế - Luật Phạm Minh Triết

13 Học phần 2 252BDG101317

50 91011 14h10 - 16h40 Cầu lông12 Học phần 2 252BDG101312
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ĐH Kinh tế - Luật Lê Bá Lâm59 131415 17h45 - 20h15 Võ thuật

ĐH Kinh tế - Luật Phạm Quang Đăng

35 Học phần 2 252BDG101344

59 131415 17h45 - 20h15 Võ thuật

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Đức Toàn

34 Học phần 2 252BDG101343

60 131415 17h45 - 20h15 Võ thuật

ĐH Kinh tế - Luật Phạm Thị Kim Liên
Trung tâm hủy, 

trường xin mở

33 Học phần 2 252BDG101342

60 123 07h00 - 09h30 Võ thuật

ĐH Kinh tế - Luật Lê Thanh Sang
Trung tâm hủy, 

trường xin mở

32 Học phần 2 252BDG101341

60 123 07h00 - 09h30 Võ thuật

ĐH Kinh tế - Luật Võ Nhật Sơn

31 Học phần 2 252BDG101340

60 123 07h00 - 09h30 Võ thuật30 Học phần 2 252BDG101339
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Tổng cộng: 45 lớp HP2

Trung tâm TDTT Võ Nhựt Thanh60 123 07h00 - 09h30 Quần vợt

Trung tâm TDTT Dương Đại Tài

45 Học phần 2 252BDG101360

60 123 07h00 - 09h30 Pickleball

Trung tâm TDTT Nguyễn Văn Tuyền

44 Học phần 2 252BDG101356

60 123 07h00 - 09h30 Pickleball

ĐH Kinh tế - Luật Đặng Ngọc Trung
Trung tâm hủy, 

trường xin mở

43 Học phần 2 252BDG101355

60 123 07h00 - 09h31 Aerobic

ĐH Kinh tế - Luật Trịnh Minh Hải

42 Học phần 2 252BDG101351

60 123 07h00 - 09h30 Aerobic

ĐH Kinh tế - Luật Dương Đại Tài
Trung tâm hủy, 

trường xin mở

41 Học phần 2 252BDG101350

60 123 07h00 - 09h30 Aerobic

ĐH Kinh tế - Luật Đặng Ngọc Trung

40 Học phần 2 252BDG101349

59 123 07h00 - 09h30 Aerobic

ĐH Kinh tế - Luật Đinh Thị Minh

39 Học phần 2 252BDG101348

60 123 07h00 - 09h30 Aerobic

ĐH Kinh tế - Luật Phạm Thị Kim Liên

38 Học phần 2 252BDG101347

60 131415 17h45 - 20h15 Võ thuật

ĐH Kinh tế - Luật Nguyễn Đức Thịnh

37 Học phần 2 252BDG101346

61 131415 17h45 - 20h15 Võ thuật36 Học phần 2 252BDG101345


